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 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 /QĐ-UBND ngày 21  tháng 12  năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)
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	143

	11
	T-BPC-280923-TT
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c) Thủ tục hành chính được bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày  29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

	STT
	Mã số

hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ các TTHC

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I. Lĩnh vực văn hóa

	1
	T-BPC-280846-TT
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở VH,TT&DL) 
	Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

	2
	T-BPC-280847-TT 
	Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở VH,TT&DL)
	Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

	3
	T-BPC-280853-TT 
	Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương 
	Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (CẤP TỈNH)
I. Lĩnh vực Văn hóa:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Mã số hồ sơ: T-BPC-283000-TT 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành chứng chỉ. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:
* Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
* Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
* Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
* Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;
+ Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;
+ 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

h) Phí, lệ phí: Không           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày ….. tháng…… năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……./


1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ........................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................

- Nơi sinh: ................................................................................................

- Quốc tịch: ...............................................................................................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số …….. ngày cấp …../ …../ ….. nơi cấp .............

- Địa chỉ thường trú: .................................................................................

2. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo được ghi trong văn bằng, chứng chỉ đã được cấp):        

3. Kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (ghi theo bản khai kinh nghiệm chuyên môn đã được tổ chức nơi đã làm việc hoặc đang làm việc xác nhận):          

Căn cứ quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, tôi trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……/Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao …….xem xét, cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho các hoạt động sau (căn cứ vào quy định tại Điều 9 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP để xác định hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề):

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (gửi kèm hồ sơ); cam kết hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo đúng nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề được cấp, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

	  
	CÁ NHÂN LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Mã số hồ sơ: T-BPC-283001-TT 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị hết hạn sử dụng, bị hỏng, bị mất hoặc bổ sung nội dung đề nghị cấp lại chứng chỉ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành chứng chỉ. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;
+ 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp lại;
+ Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Chứng chỉ hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao chứng chỉ, chứng nhận:
* Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở, lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề:
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;
* Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thấm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

h) Phí, lệ phí: Không           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

………., ngày ….. tháng …. năm ……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠICHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
	Kính gửi:
	Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……/


1. Tên cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề (viết bằng chữ in hoa): ....................

- Địa chỉ: ...................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số ………………. ngày cấp …../ …../ …… nơi cấp (đối với trường hợp cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề):........................................................................................

2. Nội dung:
Đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

- Số Chứng chỉ hành nghề đã cấp: ...........................................................

- Ngày, tháng, năm cấp: ...........................................................................

- Lý do cấp lại:

+ Bổ sung nội dung hành nghề (nêu rõ những thông tin đề nghị bổ sung nội dung hành nghề).

+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);

+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất).

3. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 07 năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

	 
	CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Ký, ghi rõ họ, tên đối với cá nhân)


 

3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Mã số hồ sơ: T-BPC-283002-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành chứng chỉ. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:
* Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
* Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
* Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
* Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinhdoanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thấm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ Điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

- Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ Điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

- Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

- Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	..……, ngày …. tháng …. năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
	Kính gửi:
	Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……./


1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề (viết bằng chữ in hoa): .....................

- Địa chỉ: ..................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

- Quyết định thành lập (số, ngày, tháng, năm quyết định) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày cấp, nơi cấp):............................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ..........................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................

- Chức danh: .............................................................................................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số …………… ngày cấp …./ …./…. nơi cấp .........

Căn cứ quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, ……. (tên tổ chức) trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…../Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho các hoạt động sau (căn cứ vào quy định tại Điều 14 Nghị định số61/2016/NĐ-CP để xác định hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề):

3. Cam kết: ………………… (tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

	 
	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ người ký, đóng dấu)


 

4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Mã số hồ sơ: T-BPC-283003-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích đã hết hạn sử dụng, bị hỏng, bị mất hoặc bổ sung nội dung đề nghị cấp lại gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành chứng chỉ. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Bản chính Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;
Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao: Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:
* Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
* Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
* Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
* Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinhdoanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thấm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
	 TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	(Đối với trường hợp tổ chức yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề)
	………., ngày ….. tháng …. năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ
BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
	Kính gửi:
	Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……/



 1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề (viết bằng chữ in hoa): ................

- Địa chỉ: ...................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

2. Nội dung:
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề.
- Số Giấy chứng nhận hành nghề đã cấp: ................................................

- Ngày, tháng, năm cấp: ..........................................................................

- Lý do cấp lại:
+ Bổ sung nội dung hành nghề (nêu rõ những thông tin đề nghị bổ sung nội dung hành nghề).
+ Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);
+ Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất).
3. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ người ký, đóng dấu đối với tổ chức)
II. Lĩnh vực Thể dục, thể thao

1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận. Mã số hồ sơ: T-BPC-283004-TT 

a) Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao khi thay đổi một trong các nội dung giấy chứng nhận sau đây: 

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
+ Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;
+ Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;
+ Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện).

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
Trường hợp không cấp lại, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã cấp; 

+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.              

h) Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày01/7/2007. 

Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh…………


 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): ...............................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): .............................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................

Điện thoại: ………………. Fax: ..............................................................

Website: ………………………..Email: ..................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ..................................................

Giới tính: …………………………… Chức danh:..................................

Sinh ngày: ……/ …../ …….Dân tộc: ………….. Quốc tịch: ..................

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ……………….. Ngày cấp: …./…/….. Nơi cấp: …………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……do: …………cấp ngày.... tháng ….năm …., đăng ký thay đổi lần thứ ….ngày ….tháng.... năm….

5. Lý do đề nghị cấp lại: ...........................................................................

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ……. để kinh doanh hoạt động thể thao ………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

7. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

	  
	…….., ngày ….. tháng….. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng. Mã số hồ sơ: T-BPC-283005-TT 

a) Trình tự thực hiện: 

Khi giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất hoặc hư hỏng, Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện).

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
Trường hợp không cấp lại, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hư hỏng đối với trường hợp bị hư hỏng; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.              

h) Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày01/7/2007. 

Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận. Mã số hồ sơ: T-BPC-283004-TT 
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực Văn hóa                                   

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Mã số hồ sơ: T-BPC-280835-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy chứng nhận. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (theo mẫu);
+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
+ Danh sách kèm theo lý lịch khoa học (theo mẫu);
+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia;
+ Danh Mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định;
+ Danh Mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thấm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không.           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ). 
- Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cổ vật (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.
- Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.
- Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.
- Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày …. tháng ….. năm …..


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ......

1. Tên cơ sở kinh doanh giám định cổ vật (viết bằng chữ in hoa): ......

- Địa chỉ: ...................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

- Quyết định thành lập (số, ngày, tháng, năm quyết định) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày cấp, nơi cấp):............................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ..........................................................

- Năm sinh: ..............................................................................................

- Chức danh: .............................................................................................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số …. ngày cấp …../ …../….. nơi cấp .........

Căn cứ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, …… (tên cơ sở giám định cổ vật) trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……./Sở Văn hóa và Thể thao …… xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

3. Hồ sơ gửi kèm:
- ................................................................................................................

- ...........................................................................................................

- ............................................................................................................

4. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật;

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên, chức vụ người ký)


	 TÊN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày …. tháng ….. năm …..


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: ………………; Năm sinh: ………; Giới tính:....................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số ………. ngày cấp …../ …../ ….. nơi cấp...........

- Địa chỉ: ..................................................................................................

- Điện thoại: …………; Fax: ……...…….; E-mail:.................................

2. Học hàm, học vị:
- Học hàm (giáo sư, phó giáo sư): ...........................................................

- Học vị (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, ……………): .....................................

3. Quá trình công tác:
- Từ năm …….. đến năm ……. (làm việc ở đâu): ..................................

- Từ năm …….. đến năm ……. (làm việc ở đâu): ..................................

4. Kinh nghiệm chuyên môn về giám định cổ vật:
a) Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định cổ vật:...................

b) Một số công trình/dự án đã thực hiện liên quan đến giám định cổ vật:................................

5. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung khai;

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên,
chức vụ người ký)
	……. ngày .... tháng ….. năm …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Mã số hồ sơ: T-BPC-280836-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi bị mất, bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ Điềukiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp, cơ sở kinh doanh giám định cổ vật gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy chứng nhận. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu); 
+ Bản chính Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông tin;
Trường hợp thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp thì phải gửi kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi thông tin.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thấm quyến quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
	TÊN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày …. tháng ….. năm …..


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……

1. Tên cơ sở kinh doanh giám định cổ vật đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (viết bằng chữ in hoa):.....................................................................................................................

- Địa chỉ: ...................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

2. Nội dung: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.
Số Giấy chứng nhận đã cấp: .....................................................................

Ngày cấp: .................................................................................................

Lý do cấp lại:
- Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất);
- Giấy chứng nhận đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);
- Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đã được cấp (nêu rõ những thông tin đề nghị thay đổi).
3. Hồ sơ gửi kèm:
- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

4. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề giám định cổ vật;
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 

	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên, chức vụ người ký)


3. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. Mã số hồ sơ: T-BPC- 280841-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép, theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013;

+ Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao;

+ Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu. (Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. 

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

_______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SAO CHÉP TRANH, TƯỢNG DANH NHÂN VĂN HÓA, 

ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố….
Tên cá nhân/tổ chức đề nghị ……………………………..……………

Địa chỉ: ………………………………….……….………….…………

Điện thoại: ……………………………………………...…..…………

Đề nghị được cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ:

Tên tác phẩm (bản mẫu)…………………………..……………..............

Tên tác giả (bản mẫu):...............................................................................

Khuôn khổ bản sao chép:..........................................................................

Chất liệu bản sao chép: ……………………………….....……...………

Số lượng bản sao chép: ………………………………...….....…………

Tên cá nhân/tổ chức sao chép:…………………….…………….............

Địa chỉ cá nhân/tổ chức sao chép: …………..………….………….....…

Mục đích sử dụng:.....................................................................................

Địa điểm sử dụng:.....................................................................................

Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sao chép tác phẩm mỹ thuật và các quy định liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ./.

	
	....,ngày.....tháng.....năm … 

CÁ NHÂN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là cá nhân)


4. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam. Mã số hồ sơ: T-BPC-280844-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến UBND tỉnh.

- Bước 2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3. Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm phải làm lại thủ tục cấp phép.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu);
+ Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);
+ Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13x18 cm hoặc ghi vào đĩa CD;
+ Đối với trường hợp tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại các địa điểm không phải là nhà triển lãm phải có văn bản đồng ý của chủ địa điểm tổ chức triển lãm;
+ Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp phép; có nguồn gốc, xuất xứ, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

- Địa điểm triển lãm phù hợp với tính chất, quy mô triển lãm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM 
TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép) ………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………..…………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………….

- Giấy Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số ……….ngày cấp ………… nơi cấp ……………………

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài và người nước ngoài): Số………….. ngày cấp ................ nơi cấp …………..

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:
- Tên triển lãm: …………………………….……………………………

- Chủ đề, nội dung triển lãm: ………...…………………………………

- Quy mô triển lãm: ………………………..……………………………

- Thời gian triển lãm: Từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

- Địa điểm triển lãm: ……………………………………………………

3. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh, quyền cá nhân đối với hình ảnh quy định tại Bộ luật dân sự, tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh./.
	  
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


5. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm. Mã số hồ sơ: T-BPC-280845-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến UBND tỉnh.

- Bước 2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3. Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải làm lại thủ tục cấp phép.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (theo mẫu);
+ Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);
+ Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13 x 18 cm hoặc ghi vào đĩa CD;
+ Thư mời, thông báo, sách ảnh (nếu có), văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng với đối tác nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt;
+ Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp phép; có nguồn gốc, xuất xứ, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

- Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải thực hiện đúng trách nhiệm và quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
………….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH 

TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép) ………..

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………..……………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………….

- Giấy Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số ……….ngày cấp ………… nơi cấp ……………………

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài và người nước ngoài): Số………….. ngày cấp ................ nơi cấp ……………

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Tên triển lãm: …………………………….……………………………

- Chủ đề, nội dung triển lãm: ……………..…………………………….

- Quy mô triển lãm: ……………………….…………………………….

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức nước ngoài tổ chức triển lãm: ……………………………………………………………….…………………

- Địa điểm tổ chức triển lãm: ……….……………. Quốc gia: …………

- Thời gian triển lãm: Từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh, quyền cá nhân đối với hình ảnh quy định tại Bộ luật dân sự, tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

	  
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


6. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương. Mã số hồ sơ: T-BPC-280848-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức dưới đây thuộc địa phương (Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình) đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);
+ 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc vản bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (theo mẫu);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo Mẫu số 1 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012.

- Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả theo Mẫu số 14 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Trường hợp đối tượng là doanh nghiệp thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/5/2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

__________

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

1. Tên chương trình:..................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………...………………….…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.......................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:..................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm….. đến ngày... tháng ... năm............

6. Địa điểm:...............................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05  tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	TÊN TỔ CHỨC CAM KẾT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày… tháng… năm …


ĐƠN CAM KẾT 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán nhuận bút, thù lao 

sử dụng tác phẩm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

1. …(Tổ chức thông báo) - Mã số thuế: …
- Người đại diện theo pháp luật (viết chữ in hoa): …- Giấy CMND số: … cấp ngày …/…/…, nơi cấp…;

- Địa chỉ: ..................................................................................................;

- Số điện thoại liên hệ: .............................................................................

2. Chúng tôi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (hoặc giấy phép lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu):

- Tên chương trình: “…”;

(xin gửi kèm theo Danh mục tác giả, tác phẩm, nguời biểu diễn…)
- Thời gian tổ chức: .................................................................................;

- Địa điểm: ..............................................................................................;

- Người chịu trách nhiệm: ……………………………………………....

3. Chúng tôi cam kết thực hiện:

-  Chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.  

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

TỔ CHỨC THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


7. Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mã số hồ sơ: T-BPC-280849-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức dưới đây thuộc địa phương đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thể thao;

+ Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

+ Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

+ Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

+ Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

+ Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

- Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);
+ 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

+ 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu;

+ 01 bản sao văn bản thoả thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản sao quyết định thành lập (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Trường hợp đối tượng là doanh nghiệp thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra

nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

____________

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


       (đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):.……………………………….

2. Nội dung chương trình:…………….…...…………...………………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:..................................................

4. Thời gian: Từ ngày .... tháng .... năm .. đến ngày …. tháng … năm  ...

5. Địa điểm:...............................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05  tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


	CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


8. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương. Mã số hồ sơ: T-BPC-280850-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức dưới đây thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thể thao;

+ Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

+ Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

+ Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình.

- Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

- Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);

+ 01 bản sao văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản sao hộ chiếu;

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Trường hợp đối tượng là doanh nghiệp thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________
………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

___________

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
               (đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)………………..……………………..

2. Nội dung chương trình:…………………..…………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.......................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:..................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ngày ... tháng ...                           năm ..........

6. Địa điểm:...............................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05  tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


9. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. Mã số hồ sơ: T-BPC-280851-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (theo mẫu);

+ 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: 

* Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau). 

* Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi phải thể hiện rõ và phù hợp với tên gọi của cuộc thi, quy mô, phạm vi tổ chức cuộc thi.

* Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi. 

* Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.

* Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải.

* Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

* Quyền và nghĩa vụ của thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải.

Đối với thí sinh dự thi: Thực hiện đúng thể lệ, quy chế của cuộc thi người đẹp, người mẫu do đơn vị tổ chức quy định; Tham dự đầy đủ các phần thi theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi. 

Đối với thí sinh đạt giải: Trong thời gian tối đa 24 tháng, kể từ ngày đạt giải nhất trong cuộc thi người đẹp, người mẫu, phải thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi đã được cơ quan cấp phép phê duyệt.

* Danh sách và quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo.

* Kinh phí tổ chức cuộc thi và có văn bản chứng minh nguồn tài chính tổ chức cuộc thi.

* Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh (theo mẫu)

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi  (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012).

- Đơn đăng ký tham dự cuộc thi của thí sinh (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi

người đẹp, người mẫu trong nước

_________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương)

Đơn vị ....... đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:............................................................................................

2. Tên cuộc thi:……..……….…………………...……………………..

3. Nội dung cuộc thi:.................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:.......................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm..........

6. Địa điểm:...............................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05  tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI “…”

	                   Kính gửi:
	…(Ban tổ chức cuộc thi “…”) 


1. Họ và tên:…………………………………………..………………...

2. Quốc tịch:…………………………………..………………………...

3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./………..

4. Nơi sinh:………………………………………………………………

5. Số CMND:………………… , ngày cấp:…../..…/.…Nơi cấp:………

6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………

8. Điện thoại cố định:……………Điện thoại di động:………….………

9. Địa chỉ Email: …………………………………………………...........

Facebook:………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp:…………………………………………………….

11.  Nơi học tập/ công tác:…………………………………………...

12.  Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …................................................

13. Tình trạng hôn nhân: 

a. Độc thân           

b. Đã kết hôn           

c. Ly hôn            

14.  Trình độ học vấn: 

a. Tốt nghiệp Phổ thông trung học           

b. Trung cấp           

c. Cao đẳng


d. Đại học


đ. Sau đại học

15.  Đăng ký nơi tham gia sơ tuyển: ………….……………………..

16.  Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi;

- Đồng ý những điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia.

Hồ sơ kèm theo gồm: 

- 01 ảnh chân dung;
- 01 ảnh toàn thân;

- 01 ảnh chụp thí sinh mặc trang phục bikini;

- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc văn bản xác nhận của trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo họ;

- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang học tập, công tác;

- 01 bản sao Giấy Khai sinh của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền.

	
	…, ngày… tháng … năm …

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)


10. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương. Mã số hồ sơ: T-BPC-280852-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức thuộc cơ quan địa phương muốn lưu hành hoặc nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bằng cách trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (theo mẫu);
+ 01 danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn; 

+ 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;

+ 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc vản bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (theo mẫu);

+ 01 bản sao chứng thực quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm di người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác và nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn;

+ 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình;

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần gia hạn thời hạn thẩm định, cấp phép thì kéo dài thêm không quá 02.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu Mẫu số 06 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012.

- Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả theo Mẫu số 14 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân lưu hành hoặc nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu phải là tổ chức có chức năng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

__________

Kính gửi:
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

(đối với các tổ chức  thuộc địa phương)
Đơn vị ......được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép                số … của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố …) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Thời lượng chương trình (số phút):………...…….……...…………….

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:……… .......................................

4. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05  tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	TÊN TỔ CHỨC CAM KẾT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày… tháng… năm …


ĐƠN CAM KẾT 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán nhuận bút, thù lao 

sử dụng tác phẩm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

1. …(Tổ chức thông báo) - Mã số thuế: …
- Người đại diện theo pháp luật (viết chữ in hoa): …- Giấy CMND số: … cấp ngày …/…/…, nơi cấp…;

- Địa chỉ: ..................................................................................................;

- Số điện thoại liên hệ: .............................................................................

2. Chúng tôi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (hoặc giấy phép lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu):

- Tên chương trình: “…”;

(xin gửi kèm theo Danh mục tác giả, tác phẩm, nguời biểu diễn…)
- Thời gian tổ chức: .................................................................................;

- Địa điểm: ..............................................................................................;

- Người chịu trách nhiệm: ……………………………………………....

3. Chúng tôi cam kết thực hiện:

-  Chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.  

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

TỔ CHỨC THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


11. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mã số hồ sơ: T-BPC-280854-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ
+ Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân (theo mẫu);

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang kèm theo danh mục chương trình được phê duyệt; Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.

+ Danh mục nội dung chương trình gồm: Tên tác phẩm, tác giả và người biểu diễn.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.    
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mẫu 01 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL. 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN TỔ CHỨC

THÔNG BÁO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:…

V/v tổ chức chương trình, cuộc thi…
	…, ngày… tháng… năm …


Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) …
1. …(Tổ chức thông báo) - Mã số thuế: …
- Người đại diện theo pháp luật (viết chữ in hoa): …- Giấy CMND số: … cấp ngày …/…/…, nơi cấp…;

- Địa chỉ: ..................................................................................................;

- Số điện thoại liên hệ: .............................................................................

2. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  (Sở Văn hóa và Thể thao) … việc tổ chức chương trình, cuộc thi “…”
- Thời gian tổ chức: .................................................................................;

- Địa điểm: ..............................................................................................;

- Người chịu trách nhiệm: ……………………………………………....

3. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

4. Hồ sơ kèm theo gồm:
- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu;

- Danh mục nội dung chương trình gồm: Tên tác phẩm, tác giả và người biểu diễn;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (nếu có).

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu: Văn thư.
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

TỔ CHỨC THÔNG BÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


12. Cấp giấy phép kinh doanh  Karaoke. (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Mã số hồ sơ: T-BPC-280855-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke, theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009;

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: 

- Tại thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000đồng/giấy.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.
- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.
- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 05/11/2012.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
_________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________




………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch .................

         (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp )
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết bằng chữ in hoa) ...............................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Điện thoại: ...............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................. ngày cấp................ nơi cấp…............................................................................................................. 
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép
- Địa chỉ kinh doanh: ..................................................................................

- Tên nhà hàng karaoke (nếu có): ...............................................................

- Số lượng phòng karaoke: .........................................................................

- Diện tích cụ thể từng phòng: ....................................................................

3. Cam kết
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)
	


13. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. Mã số hồ sơ: T-BPC-280856-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Khách sạn, nhà văn hoá, trung tâm văn hóa đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009;

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người cã thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

- Tại các thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu lệ phí là 15.000.000đồng/giấy;

- Tại các khu vực khác: Mức thu lệ phí là 10.000.000đồng/giấy.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp  theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:
+ Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
+ Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.

+ Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 05/11/2012.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...................

1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết bằng chữ in hoa) ..............................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................

- Điện thoại: .............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày cấp.......... nơi cấp…............................................................................. (đối với doanh nghiệp)

- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp) ......................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ..........................................................

- Năm sinh: ..............................................................................................

- Chức danh: .............................................................................................

- Giấy CMND: Số ............ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp ...............

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép

- Địa chỉ kinh doanh: ...............................................................................

- Số lượng phòng khiêu vũ: .....................................................................

- Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: ............................................

4. Cam kết

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


14. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Mã số hồ sơ: T-BPC-280859-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo gửi hồ sơ thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

+ Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

+ Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

+ Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
* Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo; 

* Văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

* Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật quảng cáo.
- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo, theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 29, Điều 30 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO 

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố……….

1. Tên người thực hiện: .............................................................................

- GPKD số .......................... do..........................cấp (nếu là doanh nghiệp)

- Số chứng minh thư nhân dân: ...............................Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ........................ (nếu là cá nhân)
- Địa chỉ: .......................................... ..........................................................

- Số điện thoại: ................................... .......................................................

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:...............................................

.............................................................................................................................

3. Địa điểm thực hiện:............................................................................

4. Thời gian thực hiện: từ ngày ... tháng .... năm...đến ngày ..tháng... năm

5. Số lượng:................................................................................................

6. Phương án tháo dỡ (nếu có): ..................................................................

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

.........,ngày......... tháng.........năm.........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)
15. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Mã số hồ sơ: T-BPC-280860-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo gửi hồ sơ thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ.Văn bản thông báo

- Số lượng hồ sơ. 01 văn bản

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

16. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương. Mã số hồ sơ: T-BPC-280865-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân có văn hóa phẩm là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. 

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành biên bản giám định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (theo mẫu);
+ Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc).

+ Bản sao quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản sao quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu.

 h) Phí, lệ phí:
	STT
	Loại Văn hoá phẩm
	Đơn vị tính
	Mức thu     (đồng)

	1
	Các loại ấn phẩm
	 
	 


	1.1
	Sách, báo, tạp chí các loại 
	Cuốn/tờ
	10.000

	1.2
	Tranh in, ảnh, lịch các loại
	Cuốn/tờ
	20.000

	1.3
	Các loại ấn phẩm khác
	Tác phẩm
	5.000

	2
	Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu 
	 
	 

	2.1
	Phim truyện có độ dài đến 100 phút
	Tập
	50.000

	2.2
	Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên
	Tập
	80.000

	2.3
	Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút
	Tập
	20.000

	2.4
	Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên
	Tập
	40.000

	2.5
	Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử)
	Tập
	20.000

	3
	Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu
	 
	 

	3.1
	Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất
	Tác phẩm
	10.000

	3.2
	Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ
	Tác phẩm
	50.000


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giám định theo mẫu ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.
- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm. Có hiệu lực từ ngày 04/01/2007.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(nếu là cơ quan, tổ chức)

_________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

  ......., ngày  .....tháng .....năm .....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU
___________________________

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ......

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị  cấp phép)...................................

...................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Điện thoại:.......................................Fax:...................................................

Đề nghị………………(tên cơ quan cấp phép) cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:

Loại văn hoá phẩm:...................................................................................

Số lượng:...................................................................................................

Nội dung văn hoá phẩm:...........................................................................

Gửi từ:.......................................................................................................

Đến:...........................................................................................................

Mục đích sử dụng:.....................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xuất khẩu văn hóa phẩm./.

                           


           Người đề nghị cấp phép




                 (Nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Mã số hồ sơ: T-BPC-280885-TT

a) Trình tự thực hiện: 
Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện).

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh hoặc Sở VH,TT&DL trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh thể thao (theo mẫu);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện hoặc cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm.

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.              

h) Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

- Báo cáo tóm tắt các điều kiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện chung về hoạt động kinh doanh thể thao:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng VH,TT&DL quy định;

- Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh thể thao. Nguồn tài chính do cơ sở hoạt động kinh doanh thể thao tự chịu trách nhiệm;

- Có nhân viên chuyên môn kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định dưới đây:

+ Đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp:

* Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;
* Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

* Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;

* Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;

* Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:

* Người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;

Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;

Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Nhân viên cứu hộ tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người được tập huấn chuyên môn  theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Nhân viên y tế thường trực theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định này hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.

Điều kiện kinh doanh đối với một số hoạt động thể thao cụ thể:

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung trên, còn phải đáp ứng điều kiện riêng như sau:

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong nhà, trong sân tập: Phải có đủ diện tích sàn tập trong nhà, sân tập đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tại vùng trời, vùng biển, sông hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác: Có khu vực kinh doanh hoạt động thể thao thuộc vùng trời, vùng biển, sông, hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác. Khu vực kinh doanh hoạt động thể thao này do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự xác định.

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong bể bơi: Nước bể bơi đáp ứng mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt thông thường đã được công bố.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày01/7/2007. 

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh…..


 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): .............................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……….. do: ……………….. cấp ngày.... tháng…. năm..., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng.... năm …..

3. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ............................................................

Website: ……………………… Email: ............................................................

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ...........................................................

Giới tính: ……………… Chức danh: ...............................................................

Sinh ngày: …../ …./ ….. Dân tộc: …………. Quốc tịch: .................................

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ............

Ngày cấp: …../ …../ …… Nơi cấp: ...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................

5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ......................................................

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………... để kinh doanh hoạt động thể thao …………….(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số.............../2016/NĐ-CP ngày.... tháng….năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

7. Cam kết: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

	  
	………, ngày …… tháng…. năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ……………..
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh)
	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh…………………


 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): .............................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ...................................................................

Website:……………………Email: ........................................................................

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ………………. (tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau:
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy định tại Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao):
- Số lượng: ....................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Điều 6 của Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số....../2016/NĐ-CP ngày …. tháng.... năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao): .................................

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ..............................

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp, luật về các điều kiện đã trình bày./.

	  
	DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Mã số hồ sơ: T-BPC-280886-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014;

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014:

* Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

* Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014.
h) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
- Về cơ sở vật chất:

+ Khu vực đặt bàn phải được bố trí trong khuôn viên có mái che.

+ Mỗi bàn được đặt có khoảng cách tối thiểu tính từ thành bàn tới tường là 1,5m. Trong trường hợp có từ 02 bàn trở lên, khoảng cách các bàn với nhau tối thiểu là 1,2m.

+ Ánh sáng: Độ sáng tới các điểm trên mặt bàn và thành băng tối thiểu từ 300Lux.

+ Đèn chiếu sáng: Trường hợp đèn được thiết kế cho mỗi bàn thì độ cao của đèn tính từ mặt bàn trở lên ít nhất là 1m.

+ Phải có phòng vệ sinh, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến tập luyện; bảng nội quy quy định giờ sinh hoạt tập luyện, không được tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, không hút thuốc, uống rượu bia.

+ Nơi hoạt động phải thoáng mát, nếu trang bị máy lạnh thì cửa ra vào không được sử dụng kính màu hoặc che chắn, bảo đảm nhìn thấy được toàn bộ bên trong phòng.

- Về dụng cụ, trang thiết bị:

+ Bàn: Bao gồm các loại bàn snooker, bàn carom, bàn pool dựa trên các tiêu chuẩn chung của quốc tế về từng loại bàn. Cụ thể:

* Bàn snooker: Kích thước lòng bàn 3,569m - 1,778m +/- 13mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 85 - 88mm.

* Bàn pool: Kích thước lòng bàn 2,54m - 1,27m +/- 3mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 74mm - 79mm.

* Bàn carom: Kích thước lòng bàn lớn 2,84m - 1,42m +/- 5mm, kích thước lòng bàn nhỏ 2,54m - 1,27m +/- 5mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 75mm - 80mm.

+ Vải bàn: Các loại bàn phải được trải các tấm vải theo đúng chủng loại.

+ Bi: Bi sử dụng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế theo chủng loại bàn.

+ Các trang thiết bị khác: Cơ sở kinh doanh cung cấp các loại cơ, cầu nối, lơ, giá để cơ, bảng ghi điểm.

- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn

+ Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

* Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

* Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao sô 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Có hiệu lực từ ngày 14/02/2011.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh

 hoạt động thể thao...........................(tên môn thể thao)

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh


1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ  in hoa):..................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có):..............................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................

Điện thoại :.........................  Fax: .............................................................

Website: ..............................Email: ..........................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …..…………............................

Giới tính: .........................….Chức danh: ................................................

Sinh ngày: ......./…..../…....Dân tộc: ......... Quốc tịch: .............................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số : ......................................

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ......................................................…....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có): ............................

5. Địa chỉ nơi kinh doanh hoạt động thể thao đề nghị cấp phép: .............

...................................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ......do: ...........cấp ngày.... tháng.... năm....., đăng ký thay đổi lần thứ..... ngày.... tháng.... năm...... 

7. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp........để kinh doanh hoạt động thể thao ...............(tên hoạt động thể thao/môn thể thao).
8. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.
	
	........, ngày ........tháng........ năm .......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh

hoạt động thể thao môn: ........................

Kính gửi: .... (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận)

- Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ  in hoa): ...........

.......................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax: ..........................................................

Website: .....................................Email: .......................................................

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của .....................(tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận) như sau:

1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:

- Số lượng: 

- Trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên (Danh sách trích ngang kèm theo)

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Mô tả về cơ sở vật chất: .............................................................................

- Thống kê trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động thể thao tại cơ sở (Bản kê khai kèm theo) ........................................................................................... 

3. Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ....................................

.......................................................................................................................

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

- Đảm bảo duy trì và nâng cấp các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

	
	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình. Mã số hồ sơ: T-BPC-280887-TT
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).
 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014;

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014:

* Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

* Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
- Về cơ sở vật chất:

+ Địa điểm tập luyện môn thể dục thể hình phải có mái che, diện tích từ 60m2 trở lên; khoảng cách giữa các thiết bị tập luyện thể dục thể hình từ 1m trở lên;

+ Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;
+ Có hệ thống chiếu sáng độ rọi từ 150Lux trở lên;

+ Có hệ thống thông gió đảm bảo thông thoáng;

+ Có âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 90dBA;

+ Có tủ thuốc sơ cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, vệ sinh, để xe;

+ Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện, không hút thuốc, uống rượu, bia;

+ Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

- Về trang thiết bị:
Trang thiết bị tập luyện phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tập luyện của người tập, không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triển của cơ thể người tập.

- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn
+ Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

* Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

* Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực  từ ngày 01/7/2007. 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Có hiệu lực từ ngày 14/02/2011.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Mã số hồ sơ: T-BPC-280886-TT.
4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. Mã số hồ sơ: T-BPC-280890-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014;

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014:

* Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

* Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu đơn theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
- Về cơ sở vật chất:

+ Bể bơi:

* Kích thước: Bể bơi được xây dựng có kích thước tối thiểu 8m x18m hoặc có diện tích tương đương;

* Đáy bể có độ dốc đều, không gấp khúc, chênh lệch độ sâu không quá 1m đối với bể bơi có chiều dài trên 25m hoặc không quá 0,5m đối với bể bơi có chiều dài đến 25m;

* Thành bể, đáy bể sạch, gạch lát nền không nứt vỡ. Đối với bể nhảy cầu, đáy phải màu trắng.

+ Bục nhảy:

* Chỉ được lắp bục xuất phát bơi đối với bể bơi có độ sâu tối thiểu 1,35m;

* Đối với bể nhảy cầu, chiều sâu của bể ít nhất bằng nửa chiều cao tính từ mặt nước đến vị trí đặt bục nhảy.

+ Sàn: Sàn xung quanh bể bơi (kể cả khu vực vệ sinh và tắm tráng) phải phẳng không đọng nước, đảm bảo không trơn trượt. 

+ Bồn nhúng chân: 

* Bồn nhúng chân đặt tại vị trí trước khi người tập xuống bể;

* Chiều sâu bồn nhúng chân từ 0,15m - 0,2m;

* Lát gạch tráng men và đủ nước, độ trong và độ clo dư tốt.

+ Có nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng thay đồ.

+ Âm thanh, ánh sáng:

* Âm thanh: Bể bơi phải có hệ thống âm thanh đủ công suất đảm bảo mọi khu vực trên mặt bể đều có thể nghe rõ những thông báo cần thiết;

* Ánh sáng: Bể bơi hoạt động phải có hệ thống ánh sáng không nhỏ hơn 300Lux ở mọi địa điểm trên mặt bể bơi. Khuyến khích có hệ thống đèn chiếu sáng dưới lòng bể.

- Tiêu chuẩn về nước: 

* Đảm bảo thay nước, cọ rửa và khử trùng nước theo quy định, ít nhất 1 lần/tuần nếu bể̀ bơi dùng nước giếng khoan, không có hệ thống lọc tuần hoàn và xử lý bằng hóa chất.

* Đối với các bể̀ bơi có hệ thống lọc tuần hoàn thì tối thiểu 1 lần/ngày phải làm vệ sinh thành bể̀ và hút cặn, bơm bù đủ nước.

*  Nước bể bơi đáp ứng được chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các chỉ số cụ thể sau:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giới hạn tối đa cho phép
	Phương pháp thử
	Mức độ giám sát

	1
	Màu sắc(*)
	TCU
	15
	TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887- 1985) hoặc SMEWW 2120
	A

	2
	Mùi vị(*)
	-
	Không có mùi vị lạ
	Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B
	A

	3
	Độ đục(*)
	NTU
	5
	TCVN 6184 - 1996 (ISO 7027 - 1990) hoặc SMEWW 2130 B
	A

	4
	Clo dư
	mg/l
	-
	SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1
	A

	5
	pH(*)
	-
	Trong khoảng 6,0 -8,5
	TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+
	A

	6
	Hàm lượng Amoni(*)
	mg/l
	3
	SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D
	A

	7
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)
	mg/l
	0,5
	TCVN 6177- 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe
	B

	8
	Chỉ số Pecmanganat
	mg/l
	4
	TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)
	A

	9
	Độ cứng tính theo CaCO3(*)
	mg/l
	-
	TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C
	B

	10
	Hàm lượng Clorua(*)
	mg/l
	-
	TCVN 6194 - 1996 (ISO 9297- 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D
	A

	11
	Hàm lượng Florua
	mg/l
	-
	TCVN 6195- 1996 (ISO 10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F-
	B

	12
	Hàm lượng Asen tổng số
	mg/l
	0,05
	TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B
	B

	13
	Coliform tổng số
	Vi khuẩn/ 100ml
	150
	TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222
	A

	14
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	Vi khuẩn/ 100ml
	20
	TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308-1,2- 1990) hoặc SMEWW 9222
	A


Ghi chú: (*) Là chỉ tiêu cảm quan.

Các chỉ tiêu chất lượng nước bể bơi phải được kiểm tra, giám sát theo quy định. Cơ sở thể thao có trách nhiệm lưu mẫu nước (500ml) mỗi lần xét nghiệm ít nhất trong 5 ngày, kể từ ngày kiểm tra. Tài liệu mỗi lần kiểm tra phải lưu hồ sơ và cung cấp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.”

- Y tế:

+ Có phòng y tế, có giường nghỉ cho người bị mệt và cấp cứu, có đủ cơ số thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu ngạt nước;

+ Đăng ký liên kết cấp cứu với cơ sở y tế gần nhất;

+ Tổ chức nhỏ thuốc mắt, mũi, lau khô tai cho những người tham gia tập luyện trước khi rời khỏi bể bơi.

-  Mật độ: 01 người/m2 ở khu vực nước nông (độ sâu dưới 1,0m) hoặc 01 người/2m2 ở khu vực nước sâu (độ sâu từ 1,0m trở lên).

-  Đảm bảo các quy định về thời gian hoạt động, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng nước bể bơi trong thời gian hoạt động:

+ Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:

+1 Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do cơ sở thể thao thực hiện;

+2 Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

+  Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:

+1 Xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do cơ sở thể thao thực hiện;

+2 Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

+ Giám sát đột xuất:

+1 Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm;

+2 Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước;

+3 Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Việc thực hiện giám sát đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

+ Các chỉ tiêu có thể được xác định bằng phương pháp thử nhanh, sử dụng bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường. Các bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Về trang thiết bị:
+ Dây phao:

* Dây phao dọc: Được căng dọc theo đường bơi cho các bể bơi có độ sâu từ 1,40m trở lên dùng cho các đối tượng đã biết bơi;

* Dây phao ngang: Được căng ngang bể bơi để chia khu vực có độ sâu từ 1m trở xuống cho người chưa biết bơi ngăn với khu vực có độ sâu hơn 1m đối với bể bơi có độ sâu khác nhau.

+ Trang bị cứu hộ: 

* Sào cứu hộ: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 sào cứu hộ dài 2,50m, sào cứu hộ được sơn màu đỏ - trắng, được đặt ở các vị trí thuận lợi trên thành bể dễ phát hiện để khi cần mọi người đều có thể sử dụng;

* Phao cứu sinh: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 chiếc phao cứu sinh được đặt ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn thấy;

* Ghế: Ghế cứu hộ phải có chiều cao ít nhất 1,50m (tính từ mặt bể), được đặt ở hai bên thành bể để đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho nhân viên cứu hộ. 

+ Bảng biểu:

* Bảng nội quy: Mỗi bể bơi phải có bảng nội quy đặt ở vị trí dễ đọc, dễ xem. Nội dung nội quy phải quy định rõ trách nhiệm của cơ sở thể thao hoạt động bơi, lặn; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tập luyện; quy định khuyến cáo những người không nên tham gia bơi, lặn như: người mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền qua tiếp xúc với nước bể bơi, người mắc các bệnh có nguy cơ cao dễ gây tai biến ảnh hưởng đến sức khoẻ theo chỉ định của bác sĩ, người uống rượu, ăn no, vừa làm việc quá mệt hoặc phơi ngoài nắng lâu; những người không được tham gia bơi, lặn; quy định về trang phục đối với người tập và các nhân viên làm việc tại bể bơi;

* Biển báo: Trong khu vực bể bơi phải có đầy đủ các bảng báo hiệu đặt ở các hướng khác nhau và ở vị trí thuận lợi nhất cho việc quan sát và chỉ dẫn người sử dụng bể bơi;

* Bảng báo hiệu khu vực dành cho người không biết bơi (có độ sâu từ 1m trở xuống) đặt trên thành bể sát khu vực cần khuyến cáo;

* Bảng cấm: Thông báo cấm các hành vi như nhảy chúi cắm đầu ở khu vực bể bơi có độ sâu ít hơn 1,40m;

* Biển báo khác: Có các bảng thông báo nguy hiểm; độ sâu nguy hiểm, khu vực dành cho những người biết bơi, có độ sâu từ 1,50m; khu vực hạn chế đi lại, khu vực ưu tiên dành cho người khuyết tật, người già yếu; các bảng đề nghị giữ vệ sinh chung, tắm sạch trước khi xuống bể bơi.

- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn
 Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

+ Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

+ Nhân viên cứu hộ:

* Điều kiện:

Phải đảm bảo có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện; Số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo tỷ lệ 200m2 bể bơi/nhân viên hoặc khi có đông người tham gia tập luyện phải đảm bảo tỷ lệ 50 người bơi/nhân viên;Nhân viên cứu hộ phải có chứng nhận chuyên môn cứu hộ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cấp.

* Yêu cầu đối với nhân viên cứu hộ:

Nhân viên cứu hộ luôn ở tư thế sẵn sàng cứu hộ; Có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở người bơi thực hiện tốt nội quy của bể bơi về đảm bảo an toàn; Chọn vị trí ngồi không bị ngược sáng để quan sát, giám sát chặt chẽ khu vực được phân công; Phát hiện kịp thời mọi hiện tượng có biểu hiện đuối nước, tổ chức cứu hộ kịp thời và thông báo ngay với nhân viên y tế và cơ sở y tế gần nhất. 

+ Mỗi hướng dẫn viên chỉ được hướng dẫn tập luyện cho không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi, không quá 30 người trong một giờ học.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.

- Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. Có hiệu lực từ ngày 24/02/2011.

- Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Mã số hồ sơ: T-BPC-280886-TT.
5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá. Mã số hồ sơ: T-BPC-280902-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014;

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh, theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014:

* Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

* Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
- Về sân bãi, thiết bị, dụng cụ.

+ Diện tích sân tập luyện đảm bảo mật độ tối thiểu 25m2/người, nếu có tường tập sút cầu môn thì kích thước tối thiểu của tường có chiều rộng 5m, chiều cao 2,5m và phải được làm bằng vật liệu bền chắc. Diện tích sân thi đấu đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá.

Sân tập luyện và thi đấu bóng đá phải đảm bảo khoảng cách xung quanh an toàn, không có chướng ngại vật, khoảng cách tối thiểu từ đường biên của sân đến hàng rào hoặc sân liền kề là 2,5m.

+ Mặt sân bằng phẳng và được làm bằng một trong các chất liệu cỏ tự nhiên, cỏ nhân tạo, đất nện, sàn gỗ, chất dẻo tổng hợp hoặc cát mịn không lẫn đá dăm.

+ Trên sân có đầy đủ các đường kẻ biên ngang, biên dọc, đường tròn trung tâm, khu cấm địa và các điểm đá phạt.

+ Khung cầu môn đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá được làm bằng một trong các chất liệu sắt, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp.

+ Sân bóng đá liền kề nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông phải có hàng rào cao tối thiểu 3m bao quanh sân.

+ Tập luyện, thi đấu buổi tối phải đảm bảo ánh sáng tối thiểu 150 lux. 

+ Sân phải có nội quy hoạt động với các nội dung cơ bản sau:

* Sử dụng trang phục thể thao khi tập luyện, thi đấu;

* Chấp hành đầy đủ hướng dẫn của Ban quản lý sân;

* Giao tiếp văn minh, lịch sự, không được có hành vi gây gổ, mất đoàn kết;

* Không uống rượu, bia, hút thuốc trong sân; 

* Không được mang các vật cứng, sắc, nhọn có thể gây thương tích vào sân;

* Không tụ tập tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;

* Thời gian hoạt động.

* Có tủ thuốc, dụng cụ y tế đáp ứng sơ cứu ban đầu.

* Có khu vực vệ sinh, thay trang phục và để xe.

* Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ theo quy định.

* Các hình ảnh, bảng biển quảng cáo sử dụng trên sân phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

+ Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

+ Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

+ Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hóa- xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao…được xét làm cộng tác viên.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.

- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Mã số hồ sơ: T-BPC-280886-TT.
III. LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mã số hồ sơ: T-BPC-280912-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp tại Sở, qua đường bưu điện, qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com) để gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên, kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

* Bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; 

* Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và thẻ hướng dẫn viên nội địa; 

* Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 1 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 

* Bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

* Bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

* Bằng tốt nghiệp đại học trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức;

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

* Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

* Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;

* Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác;

* Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

* Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

* 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ

h) Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị  theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
 - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày…… tháng…… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI1 THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP ...............

	- Họ và tên (viết in hoa): ................................................................................

	- Ngày sinh: ............./................./.................
	- Giới tính:     ( Nam      ( Nữ

	- Dân tộc: .....................................................
	- Tôn giáo: ..............................

	- Giấy CMND số : .......................................
	- Nơi cấp: ..............................

	- Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

	- Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................

	- Điện thoại: .................................................
	- Fax: ......................................

	- Email: ..........................................................................................................

	- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: (trường hợp đổi, cấp lại)

	Loại:      ( Nội địa        ( Quốc tế

	Số thẻ: .................
	- Nơi cấp: ....................
	- Ngày hết hạn: ...../...../......


 - Lý do đề nghị đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trong trường hợp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên):.............................................................................

.......................................................................................................................

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp, đổi, cấp lại2 thẻ hướng dẫn viên du lịch ......................... cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

 Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại3  thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 

	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)



 (1) Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại
 (2) Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại
  (3) Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

2. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Mã số hồ sơ: T-BPC-280913-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên, theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

* Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; 

* Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 01 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 

* Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 02 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

* Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác không phải ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 03 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

* Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức;

* Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

* 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ

h) Phí, lệ phí: 400.000 đồng/thẻ  (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 
 - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 1. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mã số hồ sơ: T-BPC-280912-TT.

3. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280914-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: 30 ngày trước khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, Người đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên, theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008;

+ Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.              

h) Phí, lệ phí:400.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 1. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mã số hồ sơ: T-BPC-280912-TT.
4. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.Mã số hồ sơ: T-BPC-280915-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Khi thẻ hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng, Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành giấy phép. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);

+ Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng;

+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.              

h) Phí, lệ phí: 400.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm .Giống TTHC số 1. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mã số hồ sơ: T-BPC-280912-TT.
5. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280917-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên cơ sở tự nguyện gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định (Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong 02 năm). Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu (theo mẫu);

+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.    

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).          

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách;

- Đảm bảo các tiêu chuẩn:

+ Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;

+ Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu 50 khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;

+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm; 
+ Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;

+ Có phòng vệ sinh riêng cho khách; 
+ Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.
	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU 

ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)..............

- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:



Fax:



Email:




Website:

 - Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

 Ngày cấp:



Nơi cấp:

- Thời gian bắt đầu kinh doanh:

- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Có cam kết, giấy chứng nhận về:

- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc hoặc chủ cơ sở
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


6. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280918-TT

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên cơ sở tự nguyện gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định (Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong 02 năm). Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu (theo mẫu);

+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).    

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016.
k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:
- Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách;

- Đảm bảo các tiêu chuẩn:

+ Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết; 

+ Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;

+ Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;

+ Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 5. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280917-TT.

7. Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280919-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu (theo mẫu);

+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.   

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).    

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 5. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280917-TT.
8. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280920-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016;

+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008;

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau”:

* Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

* Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.              

h) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016;

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo phụ lục II Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

ơ

	TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ 
__________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________




………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:
- Tổng cục Du lịch
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ...

ngày …/…/… ...............................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng

buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: ……………………………………..

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:

Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

                        Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

                                         (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

	 
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc 

chủ cơ sở lưu trú du lịch

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


BIỂU ĐÁNH GIÁ 
Tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi tối thiểu

đối với khách sạn hạng  sao

A.1  Sảnh đón tiếp

- Quầy lễ tân;

- Điện thoại, fax; 

- Máy vi tính, sổ sách, sơ đồ buồng;

- Bàn ghế tiếp khách;

- Két an toàn;

- Bảng niêm yết giá dịch vụ;

- Cửa ra vào bố trí thuận tiện.

A.2  Phòng vệ sinh sảnh và các khu vực công cộng

- Bàn cầu, giấy vệ sinh;

- Chậu rửa mặt, gương soi, vòi nước, xà phòng;

- Móc treo túi 

- Thùng rác có nắp;

- Thiết bị thông gió.

A.3  Buồng ngủ  

- Giường đơn 0,9 m x 2 m; giường đôi 1,5 m x 2 m;

- Tủ đầu giường, tủ đựng quần áo có 5 mắc treo quần áo cho một khách;

- Bàn ghế uống nước, giá để hành lý;

- Chăn và đệm giường ngủ (10 cm) có ga bọc, gối có vỏ bọc, rèm cửa sổ hai lớp (lớp mỏng và lớp dày chắn sáng);

- Tủ lạnh 50 l, tivi và điêu hòa không khí (trừ những nơi có khí hậu ôn đới);

- Điện thoại, đèn trần, đèn đầu giường;

- Cốc thủy tinh, bình nước lọc, gạt tàn;

- Mắt nhìn gắn trên cửa, chuông gọi cửa, chốt an toàn, dép đi trong phòng, sọt hoặc túi đựng đồ giặt là, sọt đựng rác; cặp đựng tài liệu hướng dẫn cho khách gồm: nội quy, hướng dẫn sử dụng điện thoại và tivi, dịch vụ và giá dịch vụ, thời gian đón tiếp khách, phục vụ ăn uống và các dịch vụ, chính sách khuyến mại, phong bì, giấy, bút viết và tranh ảnh quảng cáo.

A.4  Phòng vệ sinh trong buồng ngủ
- Tường ốp gạch men cao 1,5 m; sàn lát bằng vật liệu chống trơn;

- Ổ cắm điện an toàn;

- Chậu rửa mặt và gương soi, vòi nước, nước nóng, vòi tắm hoa sen;

- Móc treo quần áo, giá để khăn các loại;

- Bàn cầu, giấy vệ sinh, thùng rác có nắp;  

- Thiết bị thông gió;

- Đèn trên gương soi;

- Vật dụng cho một khách: cốc thủy tinh, xà phòng, dầu gội đầu, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng.

A.5  Nhà hàng, bar 

- Bàn ghế, dụng cụ và tủ đựng dụng cụ phục vụ ăn uống;

- Tủ lạnh và trang thiết bị, dụng cụ chế biến món ăn, đồ uống (trong khu vực phục vụ ăn sáng)

- Chậu rửa dụng cụ ăn uống

- Hệ thống thoát nước chìm;

- Dụng cụ và chất tẩy rửa vệ sinh;

- Thùng rác có nắp;

- Ánh sáng hoặc chiếu sáng tốt; 

- Thông gió tốt.

A.6  Trang thiết bị khác

- Đèn lưu điện; 

- Máy phát điện;

- Tủ thuốc và một số loại thuốc sơ cứu còn hạn sử dụng.

Phụ lục B

(quy định)

Phương pháp đánh giá xếp hạng khách sạn
Tên khách sạn
:

Địa chỉ

:

Điện thoại

:                          
Fax:

          E mail:        


Website

: 

Ngày             tháng              năm

Người chấm điểm
:

	Tiêu chí
	Yêu cầu đối với loại khách sạn
	Yêu cầu đối với hạng sao
	Đánh giá, chấm điểm

	
	
	
	Điểm 0 
	Điểm 1

	1  Vị trí, kiến trúc

	1.1  Vị trí
	
	
	
	

	- Thuận lợi.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Rất thuận lợi. 
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Môi trường, cảnh quan đảm bảo vệ sinh an toàn.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Môi trường, cảnh quan sạch đẹp.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	1.2  Thiết kế kiến trúc

	- Thiết kế kiến trúc phù hợp với yêu cầu kinh doanh, các khu vực dịch vụ được bố trí hợp lý, thuận tiện.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thiết kế kiến trúc đẹp.
	R, C, M, F
	3, 4 
	
	

	- Kiến trúc cá biệt, kiểu dáng đẹp, toàn cảnh thống nhất.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Công trình xây dựng chất lượng tốt, an toàn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Nội thất, ngoại thất thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Nội thất, ngoại thất thiết kế, bài trí, trang trí đẹp, sang trọng, vật liệu xây dựng chất lượng tốt.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Cửa  riêng cho khách và nhân viên
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Có đường cho xe lăn, xe đẩy của người khuyết tật.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Có buồng ngủ dành cho người khuyết tật đi xe lăn, xe đẩy.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Có Tầng đặc biệt.


	C
	5
	
	

	1.3  Quy mô

	- 10 buồng
	R, C, M, F
	1
	
	

	- 20 buồng
	R, C, M, F
	2
	
	

	- 30 buồng
	F, M
	3
	
	

	- 50 buồng
	R, C

F, M
	3

4
	
	

	- 80 buồng
	R, C 

F, M
	4

5
	
	

	- 100 buồng
	R, C
	5
	
	

	1.4  Nơi để xe và giao thông nội bộ

	- Có nơi để xe cho khách trong hoặc gần khu vực khách sạn.
	C
	1, 2
	
	

	- Nơi để xe trong khu vực khách sạn đáp ứng 20% tổng số buồng ngủ.
	C
	3
	
	

	- Nơi để xe trong khu vực khách sạn đáp ứng 30% tổng số buồng ngủ.
	C
	4, 5
	
	

	- Nơi để xe trong khu vực khách sạn đáp ứng 100% tổng số buồng ngủ.
	R, M
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Nơi để xe, lối đi bộ và giao thông nội bộ  thuận tiện, an toàn, thông gió tốt.
	R, C, M
	2, 3, 4, 5
	
	

	1.5  Khu vực sảnh đón tiếp

	- Diện tích 10 m2, có phòng vệ sinh sảnh.
	R, C, M

F
	1

3
	
	

	-  Diện tích 20 m2, có phòng vệ sinh sảnh.
	R, C, M 

F
	2

4
	
	

	- Diện tích 35 m2, có phòng vệ sinh cho nam và nữ riêng.
	R, C, M 

F
	3

5
	
	

	- Diện tích 60 m2, có phòng vệ sinh cho nam và nữ riêng.
	R, C, M 
	4
	
	

	- Diện tích 100 m2, có phòng vệ sinh cho nam và nữ riêng.
	R, C, M
	5
	
	

	- Có khu vực hút thuốc riêng.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng vệ sinh  cho người tàn tật đi bằng xe lăn.
	R, C, M, F
	5
	
	

	1.6  Không gian xanh

	- Cây xanh đặt ở những nơi công cộng.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Sân, vườn, cây xanh.
	R

M
	1, 2, 3, 4, 5

4, 5
	
	

	1.7  Diện tích buồng ngủ, phòng vệ sinh  (không áp dụng đối với khách sạn nổi)

	- Diện tích tối thiểu 9 m2 cho buồng một giường đơn, 12 m2 cho buồng hai giường đơn hoặc một giường đôi, 3 m2 cho phòng vệ sinh.
	R, C, M
	1
	
	

	- Diện tích tối thiểu 12 m2 cho một giường đơn, 14 m2 cho 2 giường đơn hoặc một giường đôi, 3 m2 cho phòng vệ sinh.
	R, C, M
	2
	
	

	- Diện tích tối thiểu 14 m2 cho một giường đơn, 18 m2 cho 2 giường đơn hoặc một giường đôi, 5 m2 cho phòng vệ sinh.
	R, C, M
	3
	
	

	- Diện tích tối thiểu 16 m2 cho một giường đơn, 20 m2 cho 2 giường đơn hoặc một giường đôi, 5 m2 cho phòng vệ sinh.

- Buồng đặc biệt 36 m2 không bao gồm phòng vệ sinh và ban công.
	R, C, M 
	4
	
	

	- Diện tích tối thiểu 18 m2 cho một  giường đơn, 26 m2 cho 2 giường đơn hoặc một giường đôi, 6 m2 cho phòng vệ sinh.

- Buồng đặc biệt 50 m2 không bao gồm phòng vệ sinh và ban công.
	R, C, M
	5
	
	

	1.8  Nhà hàng, quầy bar (có phòng vệ sinh riêng nếu nhà hàng tách rời sảnh đón tiếp)

	- Có diện tích phục vụ ăn sáng. 
	R, C, M

F
	1

1, 2
	
	

	- Một nhà hàng ăn, quầy bar.
	R, C, M

F
	2

3
	
	

	- Một nhà hàng ăn (Âu, Á chung), một bar, có phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ.
	R, C, M

F


	3

4
	
	

	- Hai nhà hàng ăn (Âu, Á riêng), hai quầy bar, có phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ.
	R, C, M

F


	4

5
	
	

	- Ba nhà hàng ăn ( Âu, Á  và  đặc sản), ba quầy bar, có phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ. 
	R, C, M
	5
	
	

	- Số ghế bằng 50% số giường.
	R, C, M

F
	1

1, 2
	
	

	- Số ghế bằng 60% số giường.
	R, C, M

F
	2

3
	
	

	-  Số ghế bằng 80% số giường.
	R, C, M

F
	3

4
	
	

	- Số ghế bằng 100% số giường.
	R, C, M

F
	4, 5

5
	
	

	- Có khu vực không hút thuốc.
	R, C, M
	5
	
	

	1.9  Khu vực bếp

	- Gần nhà hàng ăn, thông gió tốt, ngăn chặn được động vật gây hại.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Diện tích tương xứng với phòng ăn.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Tường phẳng không thấm nước, ốp gạch men sứ cao tối thiểu 2 m.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Trần bếp phẳng, nhẵn không làm trần giả.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Sàn phẳng, lát vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Khu vực sơ chế và chế biến nhiệt, nguội được tách riềng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Có phòng đệm, đảm bảo cách âm, cách nhiệt, cách mùi giữa bếp và phòng ăn.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Lối chuyển rác tách biệt, đảm bảo vệ sinh.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Lối thoát hiểm,  thông gió tốt.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Phòng vệ sinh cho nhân viên bếp.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bếp âu, á chung liền kề với nhà hàng. 
	R, C, M

F
	2, 3

3, 4
	
	

	- Bếp âu, á riêng liền kề với nhà hàng tương ứng.
	R, C, M

F
	4, 5

5
	
	

	- Bếp chế biến món ăn đặc sản.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Bếp bánh.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bếp nguội.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bếp cho nhân viên.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Khu vực soạn chia thức ăn.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	1.10  Kho

	- Có kho bảo quản nguyên vật liệu,  thực phẩm và thiết bị dự phòng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Có các kho lạnh theo loại thực phẩm.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	1.11  Phòng hội nghị, hội thảo

	- Khu vực dành cho hội nghị, hội thảo, diện tích 200 m2 .   
	C
	4, 5
	
	

	- Sảnh chờ, đăng ký khách và giải khát giữa giờ.
	C
	4, 5
	
	

	- Một phòng hội nghị 200 ghế có phòng phiên dịch (cabin).
	C
	4, 5
	
	

	- Một Phòng hội nghị 300 ghế có phòng phiên dịch (cabin).
	C
	5
	
	

	- Một phòng hội thảo.
	C
	3, 4
	
	

	- Hai phòng hội thảo.
	C
	5
	
	

	- Một phòng họp.
	C
	4
	
	

	- Hai phòng họp.
	C
	5
	
	

	- Cách âm tốt.
	C
	4, 5
	
	

	- Phòng vệ sinh nam và nữ riêng.
	C
	3, 4, 5
	
	

	1.12  Khu vực dành cho nhân viên

	- Phòng làm việc của người quản lý và các bộ phận chức năng.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Phòng trực buồng.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Phòng thay quần áo.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Phòng vệ sinh nam và nữ riêng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Phòng họp nội bộ.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng tắm.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng ăn nhân viên.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng thư giãn. 
	R, C, M, F
	5
	
	

	2  Trang thiết bị, tiện nghi

	2.1  Chất lượng, bài trí, trang trí

	- Chất lượng tốt, hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	1, 2, 3
	
	

	- Chất lượng cao, hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Chất lượng cao, hiện đại, hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Bài trí hợp lý, màu sắc hài hòa.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đồng bộ.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Trang trí nội thất đẹp. 
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Sang trọng, bài trí nghệ thuật.
	R, C, M, F
	5
	
	

	2.2  Trang thiết bị nội thất  

	2.2.1  Sảnh đón tiếp

	- Quầy lễ tân (có các chức năng đón tiếp, thông tin, đặt buồng, thu ngân, điện thoại).
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4
	
	

	- Điện thoại.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Fax.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Máy vi tính, sổ sách. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Sơ đồ buồng.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bàn ghế tiếp khách.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Két an toàn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Niêm yết giá dịch vụ.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Cửa ra vào bố trí thuận tiện.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điện thoại công cộng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Internet.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bảng niêm yết tỷ giá ngoại tệ.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Xe đẩy cho người tàn tật.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Quầy bar sảnh.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Thiết bị phục vụ thanh toán thẻ tín dụng.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Quầy thông tin, quan hệ khách hàng.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Quầy hỗ trợ đón tiếp (trực cửa, chuyển hành lý, văn thư, xe đưa đón khách...).
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Quầy đón tiếp được bố trí riêng.  
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Quầy thu ngân (thanh toán) được bố trí riêng.  
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Quầy đặt buồng được bố trí riêng.  
	R, C, M, F
	5
	
	

	-Tổng đài điện thoại được bố trí riêng.  
	R, C, M, F
	5
	
	

	Phòng vệ sinh sảnh đón tiếp

	- Bàn cầu.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Giấy vệ sinh.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Chậu rửa mặt và gương soi. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Vòi nước.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Xà phòng. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thùng rác có nắp.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thiết bị thống gió.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Móc treo túi.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Giấy hoặc khăn lau tay. 
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	2.2.2  Buồng ngủ

	- Giường ngủ đơn 0,9 m x 2 m

giường đôi 1,5 m x 2 m.
	R, C, M

F 
	1, 2

1, 2, 3
	
	

	- Giường ngủ đơn 1,2 m x 2 m

giường đôi 1,6 m x 2 m.
	R, C, M, 

F
	3, 4, 5

4, 5
	
	

	Buồng nguyên thủ:

 - Giường ngủ đơn 1,2 m x 2 m, 

giường đôi 2,2 m x 2,2 m 
	R, C, M
	5
	
	

	- Tủ đầu giường.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bảng điều khiển thiết bị điện đặt ở tủ đầu giường.
	R, C, M, F


	4, 5
	
	

	- Tủ quần áo có năm mắc treo quần áo cho một khách.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bàn ghế uống nước.
	R, C, M
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bàn làm việc có gương soi và đèn bàn.
	R, C, M
	3, 4, 5
	
	

	- Gương soi cả người.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Giá để hành lý.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đệm có vỏ bọc dày 10 cm.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Đệm có vỏ bọc dày 20 cm.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Chăn có ga bọc.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Gối có vỏ bọc.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Rèm cửa sổ hai lớp (lớp mỏng và lớp dầy).
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Rèm cửa sổ ba lớp (thêm lớp chắn sáng).
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Tủ lạnh 50 l.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điều hòa không khí.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điện thoại.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Ti vi .
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đèn trần.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đèn đầu giường cho mỗi khách.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Đèn đầu giường cho mỗi khách chỉnh được độ sáng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Cốc uống nước.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bình nước lọc.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Gạt tàn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Mắt nhìn gắn trên cửa.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Chuông gọi cửa.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5 
	
	

	- Chốt an toàn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Dép đi trong phòng
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Sọt hoặc túi đựng đồ giặt là.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Sọt đựng rác.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Cặp đựng tài liệu có đủ nội dung như tiêu chuẩn quy định.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Giấy hoặc mút lau giầy
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bàn chải quần áo.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Tranh ảnh nghệ thuật treo tường. 
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	-  Ấm đun nước siêu tốc.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Két an toàn cho 30% số buồng.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Két an toàn cho 80% số buồng.
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Két an toàn cho 100% số buồng.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Thiết bị báo cháy.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Túi kim chỉ.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Máy sấy tóc.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Đường truyền internet tốc độ cao.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Internet không dây cho buồng nguyên thủ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Máy fax cho buồng đặc biệt.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Tivi (phòng khách).
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bản đồ địa bàn sở tại, danh mục món ăn phục vụ tại buồng đặt trong cặp tài liệu.
	R, C, M
	4, 5
	
	

	- Tách uống trà, cà phê.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Hộp giấy ăn.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bộ đồ ăn trái cây. 
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Dụng cụ mở bia, rượu.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Ổ khóa từ dùng thẻ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Cân sức khỏe.
	R, C, M, F
	5
	
	

	Phòng vệ sinh trong buồng ngủ

	- Tường ốp gạch men: 

+ Cao 1,5 m;

+ Toàn bộ.
	R, C, M

R, C, M
	1, 2

3, 4, 5
	
	

	Sàn lát bằng vật liệu chống trơn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Ổ cắm điện an toàn.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Chậu rửa mặt và gương soi.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Gương cầu (Buồng nguyên thủ).
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Vòi nước.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Nước nóng.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Vòi tắm hoa sen.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Móc treo quần áo. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Giá để khăn các loại.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bàn cầu.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Vòi nước di động cạnh bàn cầu.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Giấy vệ sinh.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thùng rác có nắp.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	-Thiết bị thông gió.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đèn trên gương soi.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Vật dụng cho một khách:
	
	
	
	

	+ Cốc thủy tinh;
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Xà phòng; 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Dầu gội đầu; 
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	+ Dầu gội đầu và dầu xả;
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	+ Khăn mặt; 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Khăn tắm;
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Khăn lau tay;
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	+ Mũ chụp tóc;
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	+ Sữa tắm;
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	+ Bông tăm;
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	+ Kem đánh răng;
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Bàn chải đánh răng;
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	+ Kem dưỡng da;
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	+  Áo choàng sau tắm;
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	+  Nước thơm;
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Khăn chùi chân.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Ổ điện cho thiết bị cạo râu.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Đèn trần. 
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bệ đặt chậu rửa mặt.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bồn tắm nằm có rèm che cho 50% số buồng. 
	R
	3, 4, 5
	
	

	- Đèn trên bồn tắm.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng tắm đứng hoặc bồn tắm nằm có rèm che.
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Bồn tắm tạo sóng cho buồng nguyên thủ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Phòng tắm đứng cho 30% số buồng và bồn tắm nằm cho 100% số buồng.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Dây phơi quần áo.
	R, C, M, F
	5
	
	

	2.2.3 Phòng họp, hội thảo,  hội nghị

	- Bàn ghế, micro, đèn điện các loại, máy chiếu, màn chiếu.
	C
	3, 4, 5
	
	

	- Trang thiết bị văn phòng phục vụ hội thảo.
	C
	3, 4, 5
	
	

	 - Trang thiết bị phục vụ hội nghị 
	C
	4, 5
	
	

	- Phòng hội nghị 200 ghế có phòng phiên dịch.
	C
	4, 5
	
	

	- Phòng hội nghị 300 ghế, thiết bị dịch thuật. 
	C
	5
	
	

	- Trang thiết bị phục vụ dịch thuật ít nhất bốn ngôn ngữ.
	C
	5
	
	

	- Điều hòa không khí.
	C
	4, 5
	
	

	- Hệ thống thông gió tốt.
	C
	4, 5
	
	

	- Sơ đồ, biển chỉ dẫn và đèn báo thoát hiểm.
	C
	4, 5
	
	

	- Hệ thống chiếu sáng có tính thẩm mỹ và điều chỉnh được độ sáng.
	C
	5
	
	

	- Khuyến khích có hệ thống thiết bị họp trực tuyến.
	C
	5
	
	

	2.2.4 Nhà hàng, bar, bếp

	- Bàn ghế. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Dụng cụ và tủ đựng dụng cụ phục vụ ăn uống.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Có tủ lạnh bảo quản thực phẩm.
	R, C, M, F
	1
	
	

	- Các loại tủ lạnh bảo quản (theo loại thực phẩm).
	R, C, M, F


	2, 3, 4, 5


	
	

	- Trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, đồ uống (trong khu vực phục vụ ăn sáng).
	R, C, M

F
	1

1, 2
	
	

	- Trang  thiết bị, dụng cụ chế biến món ăn, đồ uống.
	R, C, M

F
	2, 3, 4, 5

3, 4, 5
	
	

	- Trang thiết bị chế biến, phục vụ món ăn và các loại rượu của nhà hàng đặc sản. 
	R, C, M, F


	4, 5
	
	

	- Trang thiết bị chế biến, phục vụ ăn uống của nhân viên.
	R, C, M, F


	5
	
	

	- Trang thiết bị phục vụ ăn tự chọn và ăn tại buồng ngủ.
	R, C, M, F


	4, 5
	
	

	- Trang thiết bị phục vụ tiệc cao cấp
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Trang thiết bị, dụng cụ chế biến bánh và đồ nguội.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Mặt bàn soạn chia, sơ chế, chế biến món ăn làm bằng vật liệu không thấm nước.
	R, C, M, F


	3, 4, 5
	
	

	- Chậu rửa dụng cụ ăn uống.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Chậu rửa cho sơ chế, chế biến riêng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Dụng cụ và chất tẩy rửa vệ sinh.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thiết bị chắn lọc rác, mỡ cho các chậu rửa trong bếp.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thùng rác có nắp. 
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Hệ thống thoát nước chìm.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Hệ thống hút mùi hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thông gió tốt.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Ánh sáng hoặc chiếu sáng tốt.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điều hòa không khí cho nhà hàng, bar.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	2.2.5 Giặt là

	- Bàn là, cầu là.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Máy giặt, sấy.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Hệ thống thiết bị giặt là hiện đại.
	R, C, M, F
	5
	
	

	2.3 Thảm  

	- Thảm trải buồng ngủ ( không áp dụng đối với sàn gỗ).
	C
	3, 4, 5
	
	

	- Thảm trải hành lang, cầu thang, phòng họp, hội thảo, hội nghị, nhà hàng.
	C
	4, 5
	
	

	2.4  Hệ thống phương tiện thông tin, liên lạc

	- Hệ thống phương tiện thông tin, liên lạc đầy đủ, hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	2.5  Hệ thống điện
	
	
	
	

	- Cung cấp điện 24/24h.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu từng khu vực.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Có hệ thống điện dự phòng/ máy phát điện.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	2.6  Thông gió, điều hoà không khí ở các khu vực 

	- Thông thoáng, hệ thống thông gió hoạt động tốt.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điều hòa không khí ở các khu vực dịch vụ (không áp dụng đối với nơi có khí hậu ôn đới).
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Điều hòa không khí hai chiều (không áp dụng đối với nơi có khí hậu ôn đới).
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Điều hòa không khí trung tâm hai chiều (không áp dụng đối với nơi có khí hậu ôn đới).


	R, C, M, F
	5
	
	

	2.7  Hệ thống nước

	- Cung cấp đủ nước sạch, và nước cho chữa cháy, có hệ thống dự trữ nước.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Nước được lọc và đảm bảo uống được trực tiếp từ vòi nước.
	R, C, M, F
	5
	
	

	2.8  Thang máy

	- Từ bốn tầng trở lên có thang máy (kể cả tầng trệt).
	R, C, M


	1, 2
	
	

	- Từ ba tầng trở lên có thang máy (kể cả tầng trệt).
	R, C, M


	3, 4, 5
	
	

	- Thang máy cho nhân viên phục vụ.
	R, C, M
	4, 5
	
	

	- Thang máy cho hàng hóa.
	R, C, M
	4, 5
	
	

	- Thang máy có tiện nghi phục vụ người tàn tật.
	R, C, M
	5
	
	

	3  Dịch vụ và mức độ phục vụ

	3.1  Chất lượng phục vụ

	- Phục vụ đúng quy trình kỹ thuật nghiệp vụ.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Thái độ thân thiện.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Tay nghề kỹ thuật cao.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong phục vụ khách.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Đảm bảo tính chuyên nghiệp trong phục vụ. 
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Chất lượng phục vụ hoàn hảo.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Nhanh nhẹn, nhiệt tình chu đáo.
	R, C, M, F
	5
	
	

	3.2  Phục vụ buồng

	- Nhân viên trực buồng 24/24 h.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Vệ sinh buồng ngủ một ngày một lần.
	R, C, M, F
	1, 2, 3
	
	

	- Vệ sinh buồng ngủ một ngày hai lần.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Thay ga bọc chăn, đệm và vỏ gối ba ngày một lần hoặc khi có khách mới. 
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Thay ga bọc chăn, đệm và vỏ gối một ngày một lần.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thay khăn mặt, khăn tắm một ngày một lần. 
	R, C, M
	1, 2, 3
	
	

	- Thay khăn mặt, khăn tắm một ngày hai lần.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bảng hướng dẫn khách bảo vệ môi trường trong buồng ngủ 
	R, C, M
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đặt hoa quả tươi khi có khách.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Đặt trà, cà phê, đường, sữa túi nhỏ miễn phí.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Đặt một loại tạp chí.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Tầng đặc biệt, gồm:
	
	
	
	

	+ Phòng ăn;
	R, C, M, F
	5
	
	

	+ Quầy bar;
	R, C, M, F
	5
	
	

	+ Dịch vụ văn phòng;
	R, C, M, F
	5
	
	

	+ Dịch vụ lễ tân riêng (nhận và trả buồng nhanh); 
	R, C, M, F
	5
	
	

	+ Phòng họp và tiện nghi cao cấp phục vụ họp;
	R, C, M, F
	5
	
	

	+ Cung cấp thông tin, báo, tạp chí miễn phí.
	R, C, M, F
	5
	
	

	3.3  Phục vụ ăn uống

	- Phục vụ ăn uống từ 6 h đến 22 h.
	C, M, F
	3
	
	

	- Phục vụ ăn uống từ 6 h đến 24 h.
	C, M, F

R
	4

3, 4
	
	

	- Phục vụ ăn uống 24/24 h.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Phục vụ ăn sáng.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Phục vụ ăn ba bữa và phục vụ tiệc 
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Tiệc cao cấp.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Ăn sáng tự chọn.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phục vụ ăn uống tại buồng ngủ.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phục vụ món ăn đặc sản (Việt Nam hoặc nước khác).
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Phục vụ món ăn, đồ uống đơn giản, dễ chế biến.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Phục vụ món ăn, đồ uống phong phú với chất lượng tốt.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Phục vụ món ăn, đồ uống phong phú với chất lượng cao.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phục vụ các loại rượu, món ăn và đồ uống đặc biệt.


	R, C, M, F
	5
	
	

	3.4  Dịch vụ khác

	- Lễ tân` trực 24/24 h.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bảo vệ trực 24/24 h.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Giữ tiền và đồ vật quý tại lễ tân.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Bảng thông báo phương thức thanh toán.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Điện thoại.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đánh thức khách.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Chuyển hành lý cho khách.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Trực cứu hộ (áp dụng đối với khách sạn có bể bơi hoặc có bãi tắm riêng, có loại hình thể thao nước).
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Có giá để báo, tạp chí tại sảnh lễ tân.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Giữ tài sản quý và hành lý cho khách.
	R, C, M, F
	2, 3, 4, 5
	
	

	- Dịch vụ bán hàng (quầy hàng hoá, lưu niệm).
	R, C, M, F
	2, 3
	
	

	- Dịch vụ bán hàng (cửa hàng bán hàng hoá, lưu niệm cao cấp).
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Dịch vụ văn phòng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Internet.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thông tin.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Bưu chính.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thu đổi ngoại tệ.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Dịch vụ đặt chỗ, mua vé phương tiện vận chuyển, tham quan.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Nhận đặt tour và các chương trình hoạt động giải trí du lịch.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phục vụ họp, hội thảo, hội nghị.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Dịch vụ dịch thuật (dịch cabin có hệ thống thiết bị nghe dịch).
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Giặt là.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Giặt khô, là hơi lấy ngay.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Phòng tập thể hình.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Chăm sóc sức khỏe.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Câu lạc bộ giải trí, thể thao.
	C, M, F

R
	4, 5

3, 4, 5
	
	

	- Bar đêm.
	R
	4, 5
	
	

	- Phòng y tế có bác sĩ trực.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Bể bơi (có chỉ dẫn độ sâu và nhân viên trực cứu hộ).
	R, C, M


	4


	
	

	- Bể bơi (có chỉ dẫn độ sâu và nhân viên trực cứu hộ, có khăn tắm, ghế nằm).
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Bể bơi cho trẻ em có nhân viên trực cứu hộ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Chăm sóc sắc đẹp.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Cắt tóc thẩm mỹ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Phòng xông hơi.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Phòng xoa bóp.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Trông giữ trẻ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Bar đêm.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Sân tennis.
	R
	5
	
	

	- Dịch vụ phục vụ người khuyết tật.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Tivi bắt được nhiều kênh quốc tế và có kênh của khách sạn.
	R, C, M, F
	5
	
	

	4  Người quản lý và nhân viên phục vụ

	4.1  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ

	Người quản lý:

	- Tốt nghiệp trung cấp du lịch hoặc có chứng chỉ của VTCB; qua lớp bồi dưỡng quản lý lưu trú du lịch, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Tốt nghiệp cao đẳng du lịch. Nếu tốt nghiệp cao đẳng ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng quản lý lưu trú du lịch, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
	R, C, M, F
	3, 4
	
	

	- Tốt nghiệp đại học du lịch. Nếu tốt nghiệp đại học ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng quản lý lưu trú du lịch, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.


	R, C, M, F
	5
	
	

	- Một năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Hai năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Ba năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Năm năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Giao tiếp tốt một ngoại ngữ.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Thông thạo một ngoại ngữ và giao tiếp tốt một ngoại ngữ khác.
	R, C, M, F
	4
	
	

	- Thông thạo hai ngoại ngữ.
	R, C, M, F
	5
	
	

	Trưởng các bộ phận:

	- Chứng chỉ sơ cấp nghề (lễ tân, buồng bàn) hoặc chứng chỉ của VTCB .
	R, C, M, F
	1
	
	

	- Chứng chỉ sơ cấp nghề (lễ tân, buồng bàn, bar, bếp) hoặc chứng chỉ của VTCB. 
	R, C, M, F
	2
	
	

	- Chứng chỉ trung cấp nghề (lễ tân, buồng bàn, bar, bếp) hoặc chứng chỉ của VTCB. 
	R, C, M, F
	3, 4
	
	

	- Chứng chỉ cao đẳng nghề (lễ tân, buồng bàn, bar, bếp) hoặc chứng chỉ của VTCB.
	R, C, M, F
	5
	
	

	- Một năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Hai năm kinh nghiệm trong nghề.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Giao tiếp tốt một ngoại ngữ trong phạm vi nghề.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Thông thạo một ngoại ngữ.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	Trưởng lễ tân, trưởng các bộ phận trực tiếp giao dịch với khách (bán hàng, quan hệ khách hàng, marketing)

	- Trưởng lễ tân giao tiếp tốt một ngoại ngữ và sử dụng được vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Trưởng lễ tân thông thạo một ngoại ngữ và sử dụng tốt vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Trưởng lễ tân và trưởng các bộ phận trực tiếp giao dịch với khách thông thạo một ngoại ngữ và giao tiếp tốt một ngoại ngữ khác; sử dụng tốt vi tính văn phòng.


	R, C, M, F
	4
	
	

	- Trưởng lễ tân và các bộ phận trực tiếp giao dịch với khách thông thạo hai ngoại ngữ và sử dụng tốt vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	5
	
	

	Nhân viên phục vụ

	- Qua lớp tập huấn nghiệp vụ (trừ trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp).
	R, C, M, F
	1
	
	

	- 20% có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ của VTCB và  80% qua lớp tập huấn nghiệp vụ.
	R, C, M, F
	2
	
	

	- 50% có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ của VTCB và  50% qua lớp tập huấn nghiệp vụ.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- 70% có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ của VTCB, 30% qua lớp tập huấn nghiệp vụ.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Nhân viên trực tiếp phục vụ khách giao tiếp tốt một ngoại ngữ trong phạm vi nghề.
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Nhân viên trực tiếp phục vụ khách thông thạo một ngoại ngữ.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Nhân viên trực tiếp phục vụ khách sử dụng được vi tính văn phòng
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	Nhân viên lễ tân

	- Nhân viên lễ tân giao tiếp tốt một ngoại ngữ. 
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Nhân viên lễ tân thông thạo một ngoại ngữ. 
	R, C, M, F
	3
	
	

	- Nhân viên lễ tân thông thạo một ngoại ngữ và giao tiếp tốt một ngoại ngữ khác. 
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Sử dụng được vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	1, 2
	
	

	- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	4.2  Trang phục

	- Mặc trang phục đúng quy định.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Đeo phù hiệu  tên trên áo.
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Kiểu dáng đẹp, phù hợp với chức danh và vị trí công việc.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Màu sắc hài hòa, thuận tiện.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Chất liệu tốt, phù hợp với môi trường.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Có phong cách riêng của khách sạn.
	R, C, M, F
	4, 5
	
	

	- Trang phục làm việc được khách sạn giặt là. 
	R, C, M, F
	5
	
	

	5  Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm

	- Thực hiện tốt các quy định của cơ quan có thẩm quyền (đánh giá theo từng tiêu chí) về:

+ An ninh trật tự;

+ Phòng chống cháy nổ;

+ Phòng chống tệ nạn xã hội;

+ Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

+ Vệ sinh môi trường bên trong; 

+ Vệ sinh môi trường xung quanh; 

+ Vệ sinh trang thiết bị; 

+ Vệ sinh cá nhân;
	R, C, M, F
	1, 2, 3, 4, 5
	
	

	- Khách sạn có kế hoạch bảo vệ môi trường.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Thực hiện các biện pháp phân loại và quản lý chất thải.
	R, C, M, F
	3, 4, 5
	
	

	- Có cán bộ kiêm nhiệm về quản lý, bảo vệ môi trường.
	C, M, F

R
	3, 4

3
	
	

	- Có cán bộ chuyên trách về quản lý, bảo vệ môi trường.
	C, M, F 

R
	5

4, 5
	
	

	- Thực hiện kiểm toán xanh. 
	R, C, M, F
	5
	
	

	CHÚ THÍCH:
· R: khách sạn nghỉ dưỡng. 

· C : khách sạn thành phố.

· M: khách sạn bên đường. 

-      F: khách sạn nổi. 


9. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280921-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008;

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau”:

* Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

* Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.       

h) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo phụ lục II Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 8. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280920-TT
10. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. Mã số hồ sơ: T-BPC-280922-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016;

+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008;

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau”:

* Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

* Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.       

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép.(Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 )

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

- Đơn đề nghị và danh sách: Giống TTHC số 8. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. Mã số hồ sơ: T-BPC-280920-TT

- Biểu đánh giá: Theo mẫu

ơ

Phương pháp đánh giá  (xem Phụ lục A)
Nguyên tắc đánh giá 

· Các tiêu chí qui định đối với từng loại nhà nghỉ du lịch trong biểu điểm đều phải được chấm điểm, cụ thể:

+ Đối với nhà nghỉ du lịch có quy mô dưới 10 buồng ngủ hoặc phòng ngủ, các tiêu chí đều phải được chấm điểm, trừ tiêu chí có dấu (*);

+ Đối với nhà nghỉ du lịch có quy mô từ 10 buồng ngủ hoặc phòng ngủ trở lên, chấm điểm như nhà nghỉ du lịch có quy mô dưới 10 buồng ngủ hoặc phòng ngủ, chấm thêm các tiêu chí có dấu (*).

- Chấm điểm 0 đối với tiêu chí không có hoặc không đạt yêu cầu của loại tương ứng

· Chấm điểm 1 đối với tiêu chí đạt yêu cầu của loại tương ứng

Tổng điểm tối thiểu

· Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch khi 95% các tiêu chí trong tổng số các tiêu chí yêu cầu đạt 1 điểm, tức là:
+ Nhà nghỉ du lịch có quy mô dưới 10 buồng ngủ hoặc phòng ngủ:  đạt 76 điểm.
+ Nhà nghỉ du lịch có quy mô từ 10 buồng ngủ hoặc phòng ngủ trở lên: đạt 93 điểm.
Phụ lục A

(qui định)

Phương pháp đánh giá nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch
	Tiêu chí


	 Đánh giá, chấm điểm

	
	Điểm 0
	Điểm 1

	1  Vị trí, thiết kế kiến trúc
	
	

	1.1  Vị trí
	
	

	- Thuận tiện, dễ tiếp cận. 
	
	

	- Môi trường, cảnh quan sạch đẹp. 
	
	

	1.2  Thiết kế kiến trúc 
	
	

	- Phù hợp với cảnh quan môi trường. 
	
	

	- Hợp lý, trang trí hài hòa. 
	
	

	- Ánh sáng và chiếu sáng tốt. 
	
	

	- Vật liệu xây dựng tốt. 
	
	

	- Công trình xây dựng vững chắc.
	
	

	- Thông thoáng. 
	
	

	1.2.1  Sảnh đón tiếp
	
	

	- Diện tích 10 m2. 
	
	

	- Diện tích 15 m2.
	
	

	- Phòng vệ sinh 2 m2 . 
	
	

	- Phòng vệ sinh 3 m2 (*).
	
	

	1.2.2  Không gian xanh
	
	

	- Cây xanh đặt ở những nơi công cộng. 
	
	

	1.2.3  Nơi để xe
	
	

	- Có nơi để xe cho khách.
	
	

	1.2.4  Nhà hàng, bar
	
	

	- Có diện tích phục vụ ăn uống(*).
	
	

	1.2.5  Bếp
	
	

	- Có diện tích phục vụ chế biến món ăn, đồ uống (*).
	
	

	1.2.6  Khu vực dành cho nhân viên
	
	

	- Phòng thay quần áo (*).
	
	

	- Phòng vệ sinh (*).
	
	

	2  Trang thiết bị, tiện nghi
	
	

	2.1  Chất lượng 
	
	

	- Bài trí hợp lý. 
	
	

	- Chất lượng tốt, hoạt động tốt.
	
	

	2.2  Trang thiết bị, tiện nghi
	
	

	2.2.1  Sảnh lễ tân
	
	

	- Quầy lễ tân. 
	
	

	- Điện thoại. 
	
	

	- Sổ theo dõi khách và các khoản thu.
	
	

	- Bàn ghế tiếp khách. 
	
	

	- Niêm yết dịch vụ và giá dịch vụ .
	
	

	- Két an toàn .
	
	

	- Tủ thuốc với một số thuốc sơ cứu còn hạn sử dụng. 
	
	

	2.2.2  Buồng/phòng ngủ và phòng vệ sinh 
	
	

	- Phòng ngủ một giường đơn 8 m2. 
	
	

	- Phòng ngủ  hai giường đơn hoặc một giường đôi 10 m2.
	
	

	- Phòng ngủ ba giường đơn 14 m2.
	
	

	- Phòng từ bốn giường trở lên, tăng 4 m2 khi thêm một giường.
	
	

	- Phòng vệ sinh trong các buồng ngủ (30% số phòng ngủ có phòng vệ sinh riêng): 3 m2.
	
	

	-  Phòng vệ sinh công cộng (năm khách/ một phòng vệ sinh): 4 m2.
	
	

	- Trang thiết bị nội thất buồng/phòng ngủ:
	
	

	+ Giường đơn: 0,9 m x 2 m, giường đôi: 1,6 m x 2 m;
	
	

	+ Đệm có ga bọc dày 10 cm;
	
	

	+ Gối có vỏ bọc, màn;
	
	

	+ Tủ đựng quần áo có ba mắc treo quần áo cho một khách;
	
	

	+ Giá để hành lý; 
	
	

	+ Rèm cửa sổ hai lớp; 
	
	

	+ Điện thoại ;
	
	

	+ Đèn điện, quạt điện; 
	
	

	+ Điều hòa không khí, tivi, tủ lạnh cho các buồng ngủ (chiếm 30% trong tổng số buồng/phòng);
	
	

	+ Bình nước lọc, cốc thủy tinh; 
	
	

	+ Gạt tàn; 
	
	

	+ Đèn phòng; 
	
	

	+ Dép đi trong phòng; 
	
	

	+ Sọt đựng rác; 
	
	

	+ Chốt an toàn; 
	
	

	+ Mắt nhìn trên cửa; 
	
	

	+ Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm; 
	
	

	+ Cặp tài liệu gồm: hướng dẫn điện thoại và kênh tivi, giá dịch vụ, nội quy; 
	
	

	+ Vật dụng cho một khách: khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng. 
	
	

	- Phòng vệ sinh:
	
	

	+ Bàn cầu, giấy vệ sinh; 
	
	

	+ Chậu rửa mặt và gương soi; 
	
	

	+ Vòi hoa sen; 
	
	

	+ Đèn trên gương soi; 
	
	

	+ Móc treo quần áo; 
	
	

	+ Giá để khăn các loại; 
	
	

	+ Thùng rác có nắp.
	
	

	2.2.3  Nhà hàng ăn, uống
	
	

	- Bàn ghế (*).
	
	

	- Dụng cụ phục vụ ăn uống (*).
	
	

	- Quạt điện (*).
	
	

	- Đèn điện (*).
	
	

	- Thiết bị thông gió (*).
	
	

	- Tủ lạnh (*).
	
	

	2.2.4  Bếp
	
	

	- Dụng cụ chế biến món ăn, đồ uống đơn giản (*).
	
	

	- Thiết bị thông gió (*).
	
	

	- Dụng cụ và chất tẩy rửa vệ sinh (*).
	
	

	- Tường phẳng ốp gạch men cao 2 m (*).
	
	

	- Tủ lạnh và trang thiết bị bảo quản thực phẩm (*).
	
	

	2.2.5  Hệ thống điện
	
	

	- Đèn tích điện. 
	
	

	2.2.6  Hệ thống nước
	
	

	- Cung cấp đủ nước sạch và nước cho chữa cháy. 
	
	

	2.2.7 Thang máy
	
	

	- Từ năm tầng trở lên có thang máy (kể cả tầng trệt). 
	
	

	3  Dịch vụ và mức độ phục vụ
	
	

	3.1  Lễ tân
	
	

	- Đón tiếp khách 24/24 h.
	
	

	- Bảo vệ trực 24h/24 h.
	
	

	3.2  Buồng hoặc phòng ngủ
	
	

	- Vệ sinh buồng/ phòng ngủ một lần một ngày. 
	
	

	- Thay ga bọc chăn, bọc đệm và vỏ gối ba ngày một lần hoặc khi có khách mới. 
	
	

	3.3  Phục vụ ăn, uống
	
	

	- Phục vụ ăn sáng (*).
	
	

	- Phục vụ món ăn, đồ uống đơn giản (*).
	
	

	3.4  Dịch vụ khác
	
	

	- Điện thoại.
	
	

	- Fax.
	
	

	- Đánh thức khách.
	
	

	- Giặt là.
	
	

	- Giữ tiền và đồ vật quý. 
	
	

	4  Người quản lý và nhân viên phục vụ
	
	

	4.1 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ
	
	

	- Người quản lý phải qua lớp bồi dưỡng về quản lý lưu trú, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
	
	

	- Nhân viên phục vụ phải qua lớp tập huấn nghiệp vụ, trừ trường hợp có bằng cấp, chứng chỉ do cơ quan đào tạo có thẩm quyền cấp. 
	
	

	4.2 Chất lượng phục vụ
	
	

	- Thái độ phục vụ tốt.
	
	

	- Đúng quy trình kỹ thuật nghiệp vụ. 
	
	

	4.3 Trang phục
	
	

	- Mặc trang phục đúng quy định. 
	
	

	- Có phù hiệu tên trên áo. 
	
	

	5  Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	

	- Thực hiện tốt các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền (đánh giá đối với từng tiêu chí) về:

+ An ninh trật tự; 

+ Phòng chống cháy nổ; 

+ Phòng chống tệ nạn xã hội; 

+ Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

+ Vệ sinh môi trường bên trong; 

+ Vệ sinh môi trường xung quanh; 

+ Vệ sinh trang thiết bị; 

+ Vệ sinh cá nhân. 
	
	

	CHÚ THÍCH:   (*): quy định thêm đối với nhà nghỉ du lịch có từ 10 phòng trở lên.



11. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. Mã số hồ sơ: T-BPC-280923-TT

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản (chỉ một lần) cho người nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ công mức độ 3, thành phần hồ sơ phải được scan từ bản chính.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ký ban hành quyết định. Trường hợp không đồng ý hoặc quá hạn, Sở có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3 (tại trang thông tin điện tử vhttdlbinhphuoc.gov.vn) hoặc qua hộp thư điện tử svhttdlbinhphuoc_tthc@gmail.com). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008;

+ Nộp bản chính hoặc bản sao có giá trị pháp lý hoặc nộp bản photo có bản gốc hoặc bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

* Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép.(Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010) 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, theo phụ lục II Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:
- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. Giống TTHC số 10. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. Mã số hồ sơ: T-BPC-280922-TT.
152
147

